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         QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
V/v Tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê trong mùa lũ.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác, phòng chống lụt bão năm 2002 của tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Giao cho UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức và quản lý đội tuần tra canh gác (TTCG) trên các tuyến đê trong mùa mưa, lũ, bão năm 2002 như sau:


*Đê cấp 1, cấp 2: Tổ chức tại mỗi điếm đê 1 đội TTCG gồm 12 người, trong đó có 1 đội trưởng, 1 đội phó (1 điếm trưởng, 1 điếm phó).


Đê cấp 4: Tổ chức tại mỗi điếm 1 đội TTCG gồm 8 người, trong đó có 1 đội trưởng, 1 đội phó (1 điếm trưởng, 1 điếm phó)


*Những nơi chưa có điếm canh đe, huyện chỉ đạo các xã ven đê sử dụng cơ sở công cộng hoặc nhà dân làm trụ sở TTCG. Các xã có dưới 3 km đê bố trí 1 trụ sở TTCG, các xã có trên 3 km đê bình quân 3 km đê 1 trụ sở.


Người được chọn tham gia lực lượng TTCG phải là trong độ tuổi lao động, có sức khoẻ tốt, có tinh thần trách nhiệm, nhận thức, hiểu biết Pháp lệnh đê điều, Pháp lệnh phòng chống lụt bão và được tập huấn kỹ thuật để giữ đê phòng lụt.

Điều 2.  Nhiệm vụ của Đội tuần tra canh gác đê:

1. Chấp hành sự phân công của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện, thành phố, thị xã và hướng dẫn chuyên mô nghiệp vụ của hạt quản lý đê. Để được an toàn các tuyến đê, việc tuần tra phát hiện các sự cố, diễn biến hư hỏng của đê điều phải được thực hiện nghiêm ngặt theo mức báo động:

*Mức nước sông báo động 1 nhỏ hơn báo động 2 bố trí 2 giờ tuần tra 1 lân.

*Mức nước sông báo động từ 2 đến nhỏ hơn báo động 3 bố trí giờ tuần tra 1 lần.

* Mức báo động 3 trở lên: Tuần tra phải được tiến hành liên tục 24/24 h (cả lúc trời mưa, bão và trong đêm tối). Lực lượng tuần tra phải đi thành hàng, kiểm tra đồng thời cả mặt đê, mái đê, cơ đê và chân đê, để phát hiện hư hỏng ở tất cả các vị trí. Khi phát hiện có sự cố phải cắm cờ, vẽ báo hiệu và xử lý ngay, đồng thời báo cáo cấp trên đầy đủ, chính xác.

2. Ngăn chặn mọi hành vi vi phạm Pháp lệnh đê điều. Khi phát hiện vi phạm phải báo cáo ngày Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện, thành phố, thị xã để có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Ghi chép đầy đủ, cụ thể mọi diễn biến trong phiên trực vào sổ TTCG đê theo quy định.

4. Trên điếm canh đê phải treo báo hiệu bằng cờ đuôi nheo màu đỏ ứng với mức nước báo động, ban đêm dùng trống hoặc kẻng.

- Báo động 1: Treo 1 cờ, ban đêm cách 3 giờ đánh 1 hồi trống (kẻng)

- Báo động 2: Treo 2 cờ, ban đêm các 2 giờ đánh 2 hồi trống (kẻng)

- Báo động 3: Treo 3 cờ, ban đêm cách 1 giờ đánh 3 hồi trống (kẻng)

- Tràn, vỡ đê đánh trống (kẻng) liên hồi

Điều 3. Thời gian. số người huy động làm nhiệm vụ quyền lợi của đội TTCG:

1. Thời gian huy động:

+ Tuyến đê cấp 1, cấp 2: Đội TTCG duy trì thực hiện từ ngày 1/6/2002 đến 31/10/2002.

+ Tuyến đê cấp 3 thực hiện TTCG: Từ ngày 15/6 đến 15/10/2002.

2. Số người huy động làm nhiệm cụ TTCG:

- Ca sáng: Từ 7 giờ - 15 giờ

- Ca chiều: Từ 15 giờ - 23 giờ

- Ca đêm: Từ 24 giờ - 7 giờ sáng hôm sau.

Số người trong 1 ca TTCG tương ứng với cấp đê và mức báo động:

+ Đê cấp 1. cấp 2:

Báo động 1: Ca sáng, chiều: Mỗi ca 2 người; Ca đêm: 4 người.

Báo động 2: Ca sáng, chiều: Mỗi ca 4 người; Ca đêm 6 người

Báo động 3 trở lên: Ca sáng, chiều: Mỗi ca 6 người; Ca đêm: 8 người

+Đê cấp 4:

Báo động 1: Ca sáng, chiều: Mỗi ca 1 người; Ca đêm: 2 người.

Báo động 2: Ca sáng, chiều: Mỗi ca 2 người; Ca đêm 3 người

Báo động 3 trở lên: Ca sáng, chiều: Mỗi ca 3 người; Ca đêm: 5 người.

Khi mức nước lũ từ báo động 2 trở lên: Đội trưởng, đội phó phải thay nhau có mặt liên tục trên đê để điều hành công việc TTCG.

3. Quyền lợi của Đội viên TTCG:

a) Đội viên TTCG được bồi dưỡng mỗi ca gác: 5000 đồng (tương đương tiền đóng thay mỗi ngày công lao động công ích) nguồn kinh phí trích trong 40% quỹ PCLB của huyện, thành phố, thị xã.

Nguồn kinh phí: Trích trong 40% quỹ phòng chống lụt bão (phần để lại theo quy định).

b) Được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện, thành phố, thị xã tổ chức.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, Giám đốc các sở: NN&PTNT,Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, LĐTB&XH, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành.

           KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
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